
1 Bùi Thanh Nam Phó chánh VP HĐND&UBND
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Tiến Đạt Chuyên viên KS TTHC
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Trần Huyền Trang
Viên chức Chi nhánh Văn phòng
ĐKĐĐ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Tao Văn Sinh Phó Trưởng phòng TN&MT Hoàn thành nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Nhài Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ

3 Lưu Văn Nhất Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ

1 Nguyễn Hải Tùng Phó trưởng phòng KT-HT
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Phạm Trung Sỹ Chuyên viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Vàng Văn Dương Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Nguyễn Văn Hưng Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Hoàng Thúy Nghĩa Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Lục Như Trung Trưởng phòng
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Vũ thị Thu Hiền chuyên viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Phạm Văn Tâm Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Nông Quốc Trường chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Nguyễn Văn Hưng Phó giám đốc trung tâm Y tế
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Lò Thị Hằng Chuyên viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VI. Phòng Văn hóa

VII. Trung tâm Y Tế

V. Phòng Nông nghiệp

III. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

IV. Phòng Tư pháp

BIỂU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁT XÁT NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Bát Xát)

Stt Họ và tên Chức vụ Xếp loại
Ghi
chú

A. Cấp huyện

I. Bộ phận một cửa UBND
huyện

II. Phòng Tài nguyên&MT



1 Lê Đức Minh Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Hoàng Thị Thu Nguyệt Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ

1 Nguyễn Việt Cường Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Vũ Thị Hiền Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Cao Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Vũ Thị Tuyết Anh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Quang Vinh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Nguyễn Thanh Trình Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Tẩn A Minh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Chảo Hùng Phẩy Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Vi Văn Sạch Công chức tư pháp Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Ông Hải Công chức  KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Hoàng Cói Mẩy Công chức tư pháp Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Tẩn Láo Sì Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Lương Thanh Xuân Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Vùi Văn Thịnh Công chức địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Tẩn Láo Ú Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Thị Yên Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Vũ Thị Nhài Công chức địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Vàng Láo Lở Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV. Xã Phìn Ngan

III. Xã Mường Vi

VIII. Phòng Lao động TB&XH

IX. Phòng Nội vụ

X. Phòng Tài chính - Kế hoạch

XI. Phòng Giáo dục

XII. Phòng Thanh Tra

B. Khối xã, thị trấn

I xã Tòng Sành

II. Xã Mường Hum

Nguyễn Thị Thanh Nhâm



2 Vàng Láo Sểnh Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Trần Văn Xuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Mai Công chức địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Sùng A Dính Phó chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Tẩn Láo Tả Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Lương Thanh Xuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Sùng A Cù Công chức Văn hóa - Xã hội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Vũ Ba Duy Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Linh Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Cồ Thị Hằng Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Bùi Đức Lộc Công chức địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Lồ A Sính Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Đào Thị Phượng Công chức địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Sùng A Sùng Công chức Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Phàn Láo Xỳ Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Đoàn Trung Hiếu Phó CTUBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Thanh Hải Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Liềng Văn Xuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trần Khánh Ly Công chức địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Vừ A Sùng Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Thị Yến Công chức địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Phạm Thị Thảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trần Văn Hùng Công chức Một cửa UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

V. Xã Dền Thàng

VI. Xã Bản Qua

VII. Xã A Lù

VIII. Xã Quang Kim

IX. Xã Trung Lèng Hồ



1 Ma Seo Củi Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Quỳnh Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Mai Thị Hoài Linh Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Dương Thị Huyên Công chức văn hóa, xã hội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Lưu Văn Tường Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Đình Thanh Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Ngô Thị Nhung Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Phạm Văn Hà Công chức Địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Hoàng Thông Liềm Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Phàn Láo Lở Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Vương Văn Mìn Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Tráng A Sầu Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Ngô Hoàng Sơn Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Dương Ngọc Thanh Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Bùi Thị Hà Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trần Trung Công chức Địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Trần Kiều Hưng Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Bùi Thị Vân Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Vũ Thị Minh Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Đặng Thị Trang Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Dương Văn Ngọc Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Ngọc Ruệ Công chức KS TTHC Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

XV. Thị trấn Bát Xát

XIV. Xã Bản Xèo

XIII. Xã Bản Vược

XII. Xã Dền Sáng

X. Xã A Mú Sung

XI. Xã Trịnh Tường



3 Lý Thu Thảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Trần Văn Huấn Công chức Địa chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1 Lý A Khoa BT ĐU - Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Hoàng Thị Pằn Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Phạm Minh Tuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Trần Thị Ngát Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Lý Gì Mờ Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Xuân Thành Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Tiến Anh Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Nông Thị Hiên Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Đặng Thị Nga Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Quốc Huy Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Trần Văn Hoàng Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Trần Thị Hạt Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Chảo Duần Hin Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Tẩn láo Sử Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Lê Công Lập Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Trần Ngọc Tuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1 Lù A Lử Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Sần Thó Mừ Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Chu Gì Thó Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Trần Thế Anh Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

XXI. Xã Pa Cheo

XII. Xã Nậm Pung

XIII. Xã Cốc Mỳ

XIX. Xã Nậm Chạc

XX. Xã Y Tý

XI. Xã Sàng Ma Sáo



1 Má A Chúng Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Hoàng Văn Quyền Công chức Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Trần Thị Yên Công chức Địa chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Vàng Thị Liên Công chức KS TTHC Hoàn thành tốt nhiệm vụ



1 Phòng Tư pháp Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

2
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

4
Phòng Tài nguyên - Môi
trường

Đạt: 12điểm Hoàn thành nhiệm vụ

5
Phòng Văn hóa - Thông
tin

Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

6
Phòng Nông nghiệp &
PTNT

Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

7 Phòng Lao động - TBXH Đạt: 13 điểm
Hoàn thành tốt nhiệm
vụ

8 Phòng Nội vụ Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

9 Trung tâm Y Tế Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

10 Phòng Thanh tra Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

11 Phòng Giáo dục & ĐT Đạt: 15 điểm
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

1 Xã Tòng Sành 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

BIỂU CHẤM ĐIỂM CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, UBND CÁC XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁT XÁT NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /12/2021 của UBND huyện Bát
Xát)

* UBND huyện Bát Xát: Đạt 14,44 điểm; Xếp loại: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

  Các cơ quan chuyên môn

* UBND các xã, thị trấn



2 Xã Mường Hum 15
Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

3 Xã Mường Vi 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

4 Xã Phìn Ngan 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

5 Xã Dền Thàng 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

6 Xã Bản Qua 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

7 Xã A Lù 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

8 Xã Quang Kim 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

9 Xã Trung Lèng Hồ 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

10 Xã A Mú Sung 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

11 Xã Trịnh Tường 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

12 Xã Dền Sáng 13
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

13 Xã Bản Vược 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

14 Xã Bản Xèo 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

15 Thị trấn Bát Xát 15
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

16 Xã Sàng Ma Sáo 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

17 Xã Nậm Pung 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

18 Xã Cốc Mỳ 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

19 Xã Nậm Chạc 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

20 Xã Y Tý 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ

21 Xã Pa Cheo 14
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ



135

25

160

462 14,4375
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13

302




